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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự thay thế lượng phân vô cơ bón bằng phân 

hữu cơ vi sinh (HCVS) đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả cà chua và dưa chuột ở 4 điểm thí nghiệm:Hà 

Nội, Hưng Yên, Hoà Bình và Hà Nam. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc lại. Thí 

nghiệm gồm 4 công thức: 100% phân vô cơ, 75% phân vô cơ + 25% phân HCVS, 50% phân vô cơ + 50% phân 

HCVS và 25% phân vô cơ + 75% phân HCVS. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi thay thế từ 25% đến 75% lượng phân 

vô cơ bón bằng phân HCVS đã ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng, chiều cao cây dẫn đến ảnh hưởng khối lượng 

chất khô và cuối cùng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả của cả cà chua và dưa chuột ở 4 địa điểm trong 

vụ xuân năm 2018. Lượng phân HCVS thay thế 25% phân vô cơ bón giúp cây cà chua và dưa chuột sinh trưởng tốt 

và cho năng suất cao hơn các mức thay thế khác và cao hơn cả khi bón 100% phân vô cơ ở mức ý nghĩa thống kê 

(p <0,05). 

Từ khóa: Thay thế phân vô cơ bằng phân hữu cơ, cà chua, dưa chuột, năng suất. 

Effect of the Partial Replacement of Inorganic Fertilizer by Using Microbio-organic 
Fertilizer on the Growth and Yield of Tomato and Cucumber 

ABSTRACT 

This study was conducted to examine the effect of partial replacement of inorganic fertilizers with microbio-

organic fertilizer on the growth, yield and quality of tomato and cucumber in 4 areas as Ha Noi, Hung Yen, Hoa Binh 

and Ha Nam. The field experiments were carried out in a randomized complete block design with three replications. 

Four microbio-organic fertilizers replacing inorganic fertilizer treatments were applied: 100% inorganic fertilizer, 75% 

inorganic fertilizer + 25% microbio-organic fertilizer, 50% inorganic fertilizer + 50% microbio-organic fertilizer, 25% 

inorganic fertilizer + 75% microbio-organic fertilizer. The obtained results showed that the partial replacement of 

inorganic fertilizer with microbio-organic fertilizer effected on the life cycle, plant height leading to effect on shoot dry 

weight, and eventually effected yield and fruit quality of both tomato and cucumber in 4 areas in the spring season, 

2018. The experimental study suggests that the treatment of 75% inorganic fertilizer + microbio-organic fertilizer Que 

Lam replacing 25% inorganic fertilizer significantly increased the growth and yield of both tomato and cucumber in 

comparison with that at 100% inorganic fertilizer application in 4 areas.  

Keywords: Replacement of inorganic fertilizer with microbio-organic fertilizer, tomato, cucumber, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cà chua và dþa chuột là một trong nhĂng 

loäi cåy rau ën quâ phổ biến và đþĉc sā dýng 

nhiều nhçt trên thế giĆi (Olaniyi & cs., 2010). Ở 

châu Á, cà chua đþĉc đĀng thĀ nhçt, dþa chuột 

đþĉc đĀng thĀ 4 trong bốn loäi rau quan trọng 

nhçt (Tatlioglu, 1997). Trong đò, quâ cà chua là 

một loäi thăc phèm bổ dþĈng, chĀa nhiều 

vitamin A, C, chçt khoáng và giàu hàm lþĉng 

lycopene - dinh dþĈng vi lþĉng chống đþĉc các 

loäi ung thþ liên quan đến biểu mô (Shi & 



Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh bón thay thế phân vô cơ đến sinh trưởng và năng suất cà chua và 
dưa chuột 

902 

Maguer, 2000). TþĄng tă, dþa chuột cüng là loäi 

cåy rau ën quâ giàu dinh dþĈng có chĀa 

carbohydrate, protein, vitamins C, B1, B2 và 

chçt khoáng (Matlub & cs., 1989).  

Thăc tế hiện nay ngþąi sân xuçt thþąng 

xuyên sā dýng phån vô cĄ bòn cho rau do nhĂng 

đặc điểm nhþ gọn, nhẹ, hàm lþĉng dinh dþĈng 

cao và tác động nhanh (Thy & Buntha, 2005). 

Tuy nhiên, việc bón quá nhiều phån vô cĄ đã 

dén đến hiện tþĉng độ phì nhiêu giâm, đçt bð 

thoái hoá nghiêm trọng do xói mòn, rāa trôi, 

chua, giâm vi sinh vêt cò ích trong đçt và cây dễ 

bð sâu bệnh häi (Chen & cs., 2006). Swan & cs. 

(1999) cüng cho rìng bón ít hoặc không sā dýng 

phân hĂu cĄ trong canh tác nông nghiệp dén 

đến độ phì cûa đçt dæn bð thoái hòa, đçt chai 

cĀng, mçt cçu trúc nên hän chế să phát triển 

cûa bộ rễ dén đến cåy hút nþĆc kém và cuối 

cùng ânh hþćng tĆi nëng suçt cây trồng. Mặc dù 

phân hĂu cĄ cò thành phæn dinh dþĈng không 

ổn đðnh và khâ nëng phån giâi chêm hĄn so vĆi 

phån vô cĄ nhþng cò nhiều þu điểm nổi bêt nhþ: 

giâm sā dýng phån vô cĄ (Thy & Buntha, 2005), 

tëng độ tĄi xốp, täo môi trþąng thuên lĉi cho các 

vi sinh vêt có ích hoät động (Albiach & cs., 

2000) nên tëng độ phì nhiêu đçt (Wander, 1994) 

dén đến nëng suçt và chçt lþĉng sân phèm đþĉc 

duy trì (Thy & Buntha, 2005)  

Cåy cà chua sinh trþćng tốt và cho nëng 

suçt cao hĄn khi bòn phån gia cæm hay bón kết 

hĉp phân khoáng vĆi phân gia cæm so vĆi chî 

bón phân khoáng (Tonfack & cs., 2009). Nëng 

suçt bí xanh tëng tÿ 31,71% đến 35,67% khi bón 

phân hĂu cĄ vi sinh vĆi mĀc 10 tçn/ha so vĆi đối 

chĀng không sā dýng phân hĂu cĄ vi sinh Sông 

Gianh (Võ Minh ThĀ, 2016). Một số kết quâ 

nghiên cĀu khác cüng cho thçy khi thay thế 

50% phån đäm vô cĄ bòn bìng chế phèm phân 

sinh học Wegh hay phân hĂu cĄ vi sinh Vþąn 

Sinh Thái cho nëng suçt và chçt lþĉng quâ dþa 

leo tþĄng đþĄng vĆi bòn 100% phån đäm vô cĄ 

(Træn Thð Lệ & cs., 2009), cây ngô sinh trþćng 

tốt và cho nëng suçt cao hĄn ć mĀc thay thế 

phån vô cĄ bìng phân hĂu cĄ so vĆi chî bón 

phån vô cĄ (Ibeawuchi & cs., 2007), cåy lúa cüng 

cho nëng suçt cao hĄn khi bòn phån gia cæm 

thay thế 50% phån vô cĄ so vĆi bón 100% phân 

vô cĄ (Kyimoe & cs., 2019). Các nghiên cĀu công 

bố về ânh hþćng cûa să thay thế phån vô cĄ 

bìng phân hĂu cĄ vi sinh trên cåy cà chua và 

dþa chuột rçt hän chế. Vì vêy, mýc đích cûa 

nghiên cĀu nhìm đánh giá mĀc thay thế lþĉng 

phån vô cĄ bòn bìng phân hĂu cĄ vi sinh đến 

sinh trþćng và nëng suçt cåy cà chua và dþa 

chuột. Trên cĄ sć đò xác đðnh liều lþĉng phân 

hĂu cĄ vi sinh thay thế vô cĄ bòn phù hĉp cho 

cåy cà chua và dþa chuột đät nëng suçt cao và 

chçt lþĉng tốt.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Thí nghiệm đþĉc tiến hành ć 4 đða điểm: 

thành phố Hòa Bình - Hoà Bình, Vën ĐĀc - Hà 

Nội, thành phố Hþng Yên - Hþng Yên và Lċ 

Nhân - Hà Nam. Đçt trþĆc thí nghiệm có pHKCl 

(TCVN6862:2000) tÿ chua trung bình đến nhẹ ć 

điểm Hà Nội (5,9) và Hoà Bình (6,3), và tÿ 

trung tính (7,3 ć Hà Nam) đến hĄi kiềm (7,5 ć 

Hþng Yên); OM (xác đðnh theo phþĄng pháp 

Walkley-Black) tổng số tÿ thçp đến trung bình 

(1,0-2,8%); N dễ tiêu (xác đðnh theo phþĄng 

pháp Kjeldahl) tÿ trung bình (18,9 mg/100 g đçt 

khô kiệt: Hà Nam), mĀc khá cao (30,1-34,7 

mg/100 g đçt khô kiệt: Hña Bình, Hþng Yên và 

Hà Nội); P dễ tiêu (xác đðnh theo phþĄng pháp 

so màu) ć mĀc giàu (16,3-25,7 mg/100 g đçt khô 

kiệt); K dễ tiêu (xác đðnh theo phþĄng pháp 

quang kế ngọn lāa) ć mĀc thçp (5,8-8,8 mg/100 

g đçt khô kiệt: Hà Nam, Hþng Yên, Hà Nội) đến 

mĀc cao (19,2 mg/100 g đçt khô kiệt: Hòa Bình) 

(Bâng 1). 

2.2. Giống rau, phân bón và công thức 

thí nghiệm  

Giống rau, mêt độ gieo trồng, thąi vý và 

nền phân bón thí nghiệm ć 4 điểm đþĉc thể hiện 

ć bâng 2. 

Phân bón sā dýng trong thí nghiệm: Đäm 

ure (46% N), supe lân (17% P2O5), kali clorua 

(60% K2O) và phân hĂu cĄ vi sinh (HCVS) Quế 

Lâm 01 (Tî lệ N:P:K 3:1:1; HĂu cĄ 15%, VSV cố 

đðnh đäm 1×10⁶ CFU/g, VSV phân giâi lân 1×10⁶ 

CFU/g, VSV phân giâi xenlulo 1×10⁶ CFU/g). 
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Bảng 1. Một số tính chất đất trước thí nghiệm 

Địa điểm  pH OM (%) N dễ tiêu (mg/100 g) P dễ tiêu (mg/100 g) K dễ tiêu (mg/100 g) 

Hòa Bình 6,3 2,8 30,1 25,7 19,2 

Hà Nội 5,9 1,6 34,7 23,7 8,8 

Hưng Yên 7,5 1,5 30,2 16,3 6,4 

Hà Nam 7,3 1,0 18,9 23,2 5,8 

Bảng 2. Thông tin giống, mật độ và ngày trồng cây cà chua và dưa chuột 

Cây  Địa điểm Giống Mật độ trồng (cây/ha) Ngày trồng 

 Cà chua 

  

Hoà Bình F1(VA.125) 40.000  22/2/2018 

Hà Nội Savior 40.000 18/2/2018 

Hưng Yên F1-01 30.000  7/2/2018 

Hà Nam F1(PN-2009) 30.000 16/3/2018 

 Dưa chuột 

  

Hoà Bình OP NO.2  40.000  23/2/2018 

Hà Nội 3 mũi tên đỏ 35.000 18/2/2018 

Hưng Yên F1VINO 67 35.000 11/3/2018 

Hà Nam LS-116 F1 (Đức)  30.000  25/2/2018 

 

Thí nghiệm một nhân tố là liều lþĉng phân 

HCVS Quế Lâm 01 cho tÿng giống và tÿng đða 

điểm riêng rẽ đþĉc bố trí theo kiểu khối ngéu 

nhiên đæy đû (RCB). Thí nghiệm gồm 4 công 

thĀc vĆi 3 læn nhíc läi, tþĄng Āng vĆi 12 ô thí 

nghiệm. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 15 m2. 

Công thĀc thí nghiệm: 

CT1: 100% phån vô cĄ (cà chua 150 N +  

90 K2O + 150 P2O5, dþa chuột: 100 N + 75 K2O + 

100 P2O5) 

CT2: 75% phån vô cĄ + phân HCVS Quế 

Lâm 01 thay thế 25% phån vô cĄ  

CT3: 50% phån vô cĄ + phân HCVS Quế 

Lâm 01 thay thế 50% phån vô cĄ  

CT4: 25% vô cĄ + phân HCVS Quế Lâm 01 

thay thế 75% phån vô cĄ. 

Lþĉng phân HCVS Quế Lâm 01 thay thế 

(25%, 50% và 75%) phån vô cĄ đþĉc tính dăa trên 

tČ lệ N (3%) có trong phân HCVS. Vì tČ lệ P2O5 

(1%) và K2O (1%) trong phân HVVS Quế Lâm 01 

thçp hĄn tČ lệ đäm nên phâi bổ sung thêm để 

bìng lþĉng phån vô cĄ so vĆi đối chĀng. Cý thể: 

Cà chua CT2: 1.250 kg/ha phân HCVS Quế Lâm 

01 + 10 P2O5 + 25 K2O, CT3: 2.500 kg/ha phân 

HCVS Quế Lâm 01 + 20 P2O5 + 50 K2O, CT4: 

3.750 kg/ha phân HCVS Quế Lâm 01 + 30 P2O5 + 

75 K2O; cåy dþa chuột: CT2: 833,3 kg/ha phân 

HCVS Quế Lâm 01 + 10,5 P2O5 + 16,7 K2O, CT3: 

1.666,7 kg/ha phân HCVS Quế Lâm 01 + 20,8 

P2O5 + 33,3 K2O, CT4: 2.500 kg/ha phân HCVS 

Quế Lâm 01 + 31,3 P2O5 + 50 K2O 

Các công thĀc trên đþĉc bón trên nền phân 

chuồng: cây cà chua: 5 tçn/ha và dþa chuột:  

3 tçn/ha. 

Bón lót: 100% phân chuồng, phân hĂu cĄ 

Quế Låm và phån lån; 25% đäm và kali. Bón 

thúc vào 3 giai đoän (sau trồng 15 ngày, bít đæu 

ra hoa và bít đæu thu hoäch quâ), mỗi læn bón 

thúc 25% đäm và kali. 

Các chî tiêu theo dõi bao gồm thąi gian sinh 

trþćng, khối lþĉng chçt khô cûa cây và quâ (sçy 

ć nhiệt độ 80C đến khối lþĉng không đổi), các 

yếu tố cçu thành nëng suçt và nëng suçt thăc 

thu, phân tích chçt lþĉng quâ cà chua và dþa 

chuột ć thąi kĊ thu hoäch quâ rộ (đo độ cĀng 

bìng máy cæm tay FT 011 penetrometer cûa Ý, 

độ brix đo bìng máy cæm tay Atago 6212 

Master-RI cûa Nhêt Bân, hàm lþĉng vitamin C 

đo bìng máy chuèn độ Iot, carotenoid tổng số và 

dþ lþĉng nitrat đo bìng phþĄng pháp quang 

phổ, đþąng tổng số đo bìng phþĄng pháp 

Anthrone). Thí nghiệm đþĉc chëm sòc và theo 

dõi cåy cà chua và dþa chuột theo tiêu chuèn 

ngành 10TCN 341:2006 và 10TCN 683:2006 cûa 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.  
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Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh thay thế phân vô cơ bón  

đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của cà chua và dưa chuột 

Địa điểm 
Công  
thức 

Cà chua Dưa chuột 

Thời gian sinh trưởng 
(ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Thời gian sinh trưởng 
(ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Hòa Bình CT1  86  104,1
a
 17,2

a
 67 254,0

a
 29,1

a
 

CT2  89 98,3
ab

  16,3
a
 69 259,4

a
 29,9

a
 

CT3  91 99,6
ab

 15,9
a
 70 251,2

ab
 29,7

a
 

CT4  90  95,4
b
 16,7

a
 72 242,4

b
 30,9

a
 

CV%  - 12,8 10,2 - 12,5 3,5 

Hà Nội CT1  106 106,
2a

 22,3
a
 72 176,5

b 
 21,3

a
 

CT2  106 105,3
a
 21,5

a
 74 184,8

a
 20,1

a
 

CT3  110 103,8
ab

 21,7
a
 78 175,4

ab
  19,9

a
 

CT4  109 97,6
b 
 22,9

a
 78 173,4

b
 21,1

a
 

CV%  - 10,8 6,1 - 12,4 10,1 

Hưng Yên CT1  135 157,8
a
 27,7

a
 74 194,8

a
 27,8

a
 

CT2  136 160,6
a
  27,9

a
 76 197,3

a
 28,0

a
 

CT3  141 155,4
ab

 27,9
a
 78 195,4

ab
 27,8

a
 

CT4  149 152,4
b
 27,8

a
 77 188,6

b
 28,0

a
 

CV%  - 14,2 5.4 - 9,3 4.7 

Hà Nam CT1  117 116,3
a
 24,3

a
 76 104,5

a
 18,8

a
 

CT2  121 114,5
ab

 23,7
a
 78 100,2

ab
 18,7

a
 

CT3  125 115,8
ab

 25,3
a
 80 97,8

b 
 19,8

a
 

CT4  123 111,2
b
 25,8

a
 80 95,9

b
 18,1

a
 

CV%  - 11,4 3,3 - 10,2 4,5 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa với p <0,05. 

2.3. Xử lý số liệu 

 Số liệu đþĉc xā lċ phån tích phþĄng sai 

ANOVA 1 nhân tố, bìng phæn mềm IRRISTAT 

5.0. Các giá trð trung bình đþĉc so sánh tÿng 

cặp đôi thông qua giá trð LSD 5%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ 

vi sinh thay thế phân vô cơ bón đến một  

số chỉ tiêu sinh trưởng của cà chua và  

dưa chuột 

Thąi gian sinh trþćng, chiều cao cây và số lá 

cûa cà chua và dþa chuột có bð ânh hþćng bći 

lþĉng phân HCVS thay thế lþĉng vô cĄ bòn ć câ 4 

đða điểm thí nghiệm (Bâng 1). Cý thể khi tëng 

lþĉng phân HCVS thay thế 25%, 50% và 75% 

lþĉng vô cĄ bòn đã làm kéo dài thąi gian sinh 

trþćng tÿ 3 ngày đến 14 ngày đối vĆi cây cà chua 

và tÿ 2 ngày đến 6 ngày đối vĆi cåy dþa chuột.  

Ashraful Islam & cs. (2017) cho rìng bón 

2/3 phân hĂu cĄ kết hĉp vĆi 1/3 phån vô cĄ cho 

chiều cao cåy cà chua đät cao nhçt so vĆi các 

công thĀc bón 100% hĂu cĄ hay 100% vô cĄ. Tuy 

nhiên, kết quâ thí nghiệm này läi cho thçy 

chiều cao cåy cà chua đät cao nhçt täi CT1 (trÿ 

điểm Hþng Yên), tuy nhiên să khác biệt này 

không có ý nghïa thống kê (p >0,05) giĂa CT1 

vĆi CT2) và CT3. CT4 có chiều cao cây thçp 

nhçt ć câ 4 điểm theo dõi và khác biệt có ý 

nghïa thống kê so vĆi CT1 (p <0,05). TþĄng tă, 

chiều cao cåy dþa chuột cüng bð ânh hþćng bći 

lþĉng thay thế phån vô cĄ bìng phân hĂu cĄ.  
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Cý thể, CT2 cho chiều cao cây cao nhçt (trÿ 

điểm Hà Nam) và thçp nhçt ć CT4 và să khác 

biệt này cò ċ nghïa thống kê (p <0,05). Tuy 

nhiên, không có să sai khác cò ċ nghïa thống kê  

(p >0,05) giĂa CT2 và CT3 so vĆi CT1 (trÿ điểm 

Hà Nội và Hà Nam). Số lá không có să sai khác 

cò ċ nghïa (p >0,05) giĂa các công thĀc thay thế 

phân bón khác nhau ć câ 4 điểm nghiên cĀu. 

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ 

vi sinh thay thế phân vô cơ bón đến chất 

khả năng tích luỹ chất khô của cà chua và 

dưa chuột 

Ở giai đoän cây bít đæu ra hoa, khối lþĉng 

chçt khô cûa cà chua và dþa chuột không sai 

khác cò ċ nghïa thống kê (p >0,05) giĂa các mĀc 

thay thế phån vô cĄ bìng phân HCVS (Bâng 3). 

Tuy nhiên, giai đoän sau có să ânh hþćng cûa 

lþĉng phân HCVS thay thế phån vô cĄ bòn đến 

khối lþĉng chçt khô cûa cåy cà chua và dþa 

chuột ć câ 4 điểm thí nghiệm và có să sai khác 

cò ċ nghïa thống kê (p <0,05) giĂa các công thĀc 

thay thế phån vô cĄ. Cý thể, ć thąi kĊ bít đæu 

thu hoäch đối vĆi cây cà chua và thąi kĊ bít đæu 

đêu quâ đối vĆi cây dþa chuột, khối lþĉng chçt 

khô cao nhçt ć CT2. Khối lþĉng chçt khô cûa cà 

chua và dþa chuột thçp nhçt ć CT4. TþĄng tă, ć 

thąi kĊ thu hoäch quâ rộ ć câ cåy cà chua và dþa 

chuột, CT2 cho khối lþĉng chçt khô cao hĄn 

CT3, CT4 và cao hĄn câ CT1 ć câ 4 đða điểm thí 

nghiệm, khối lþĉng chçt kho ć giai đoän này 

vén thçp nhçt ć CT4. Kết quâ nghiên cĀu cûa 

Ibeawuchi & cs. (2007) cüng cho kết quâ tþĄng 

tă, khi thay thế 0,2 tçn/ha NPK bìng 4 tçn/ha 

phân chuồng cho khối lþĉng chçt khô cûa cây 

ngô cao hĄn mĀc bón 100% NPK và mĀc thay 

thế 0,3 tçn/ha NPK bìng 6 tçn/ha phân chuồng 

ć mĀc cò ċ nghïa thống kê (p <0,05). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh thay thế phân vô cơ  

đến khối lượng chất khô của cây cà chua và dưa chuột (g/cây) 

Địa điểm 
Công 
thức 

Cà chua Dưa chuột 

Bắt đầu ra hoa Bắt đầu thu hoạch Thu hoạch rộ Bắt đầu ra hoa Bắt đầu đậu quả Thu hoạch rộ 

Hòa Bình CT1  4,6
a
 21,1

a
 56,8

b
 8,4

a
 43,0

b
  110,0

b
 

CT2  4,8
a
 24,4 

a
 62,6

a
 7,0

a
 54,9

a
 150,5

a
  

CT3  3,5
a
 20,6

a
 57,5

b
 6,4

a
 42,6

b
 119,7

b
 

CT4  3,7
a
 20,9

a
 50,0

c
  5,8

a
 44,8

b
 103,3

b
 

CV (%) 13,5 8,2 16,1 14,0 12,5 9,3 

Hà Nội CT1  12,2
a
 17,8

ab
 42,6

b
  9,2

a
 39,7

b
  51,5

bc
 

CT2  13,0
a
 21,9

a
 43,5

ab
  10,3

a
 44,4

a
 68,7

a 
 

CT3  15,1
a
 17,2

b
 47,9

a
 8,7

a
 35,2

c
 57,1

b
 

CT4  13,2
a
 16,1

b
 41,0

b
 8,9

a
 34,8

c
 49,4

b
  

CV (%) 14,1 11,7 7,4 8,2 11.3 12.4 

Hưng Yên CT1  9,0
a
 23,5

a
 79,1

b
 9,2

a
 39,4

b 
 64,8

b 
 

CT2  9,7
a
 24,4

a
 84,9

a
 8,9

 a
  43,8

a 
 70,1

a 
 

CT3  9,0
a
 22,8

ab
 79,3

b
 8,6

 a
 37,8

b
 73,4

b 
 

CT4  9,0
a
 20,6

b
 73,7

c
 8,1

a
 38,9

b 
 63,6

b
 

CV (%) 5,6 3,2 14,2 15,5 10,3 11,0 

Hà Nam CT1  6,9
a
 17,0

bc
 35,2

b
 6,5

a
 30,1

ab
 50,4

b
 

CT2  7,1
a
 22,3

a
 40,7

a
 7,7

a
 34,2

a
 59,9

a
 

CT3  6,3
 a
 17,5

b
 33,5

bc
 6,6

a
 32,1

ab
 51,6

ab
 

CT4  7,0
a
 13,7

c
 30,2

c
 6.5

a
 27,5

b
 44,7

c
 

CV (%) 12,2 10,4 12.1 12.2 19,1 10.4 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa với p <0,05. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh thay thế phân vô cơ bón  

đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cà chua và dưa chuột 

Địa điểm 
Công 
thức 

Cà chua Dưa chuột 

Số 
hoa/cây 

Số  
quả/cây 

Khối lượng quả 
(g/quả) 

Năng suất 
thực thu 
(tấn/ha) 

Số  
hoa/cây 

Số  
quả/cây 

Khối lượng 
quả (g/quả) 

Năng suất 
thực thu 
(tấn/ha) 

Hòa Bình CT1 47,7
b
 35,7

b
 84,9

b
 38,47

b
 18,8

b
 15,8

b
 138,2

bc
 39,92

b
 

CT2 50,3
a
 39,3

a
 88,0

a
 40,28

a
 20,4

a
 18,5

a
 142,1

a
 43,36

a
 

CT3 47,3
b
 34,0

b
 81,9

b
 38,49

b
 19,1

b
 16,2

b
 139,2

ab
 41,81

b
 

CT4 48,0
ab

 33,7
b
 74,6

c
 35,57

c
 18,9

b
 16,1

b
 135,7

c
 38,84

c
 

CV (%) 4,3 13,3 19,9 8,1 5,6 9,3 5,3 13,9 

Hà Nội CT1 31,3
b
 19,4

b
 129,1

a
 38,0

b
 13,6

a
 9,5

b
 122,5

b
 28,03

b
 

CT2 33,2
a
 25,7

b
 124,2

a
 43,2

a
 13,3

a
 11,4

a
 128,3

a
 32,54

a
 

CT3 26,7
c
 17,1

b
 119,4

b
 31,8

c
 12,3

a
 9,1

b
 120,1

b
 26,34

b
 

CT4 26,4
c
 16,8

b
 119,0

b
 28,2

c
 13,2

a
 9,6

b
 119,2

c
 24,51

b
 

CV (%) 5,8 10,9 12,3 15,4 6,2 7,2 15,8 14,1 

Hưng Yên CT1 46,2
bc

 33,5 
b
 93,9

b
 54,67

bc
 8,6

a
 6,4

b
 142,4

b
 24,32

b
 

CT2 50,1
a
 36,4 

a
 97,1

a
 56,92

a
 9,7

a
 8,6 

a
 145,9

a
 27,74

a
 

CT3 49,5
b
 34,2 

b
 98,7

a
 55,21

ab
 8,5

a
 6,6 

b
 138,8

c
 26,31

b
 

 CT4 45,5
c
 34,8

 b
 94,6ab 53,58

c
 8,5

a
 6,9 

b
 141,4

bc
 23,73

b
 

 CV (%) 7,2 2,1 5,4 34,5 5,8 3,7 1,4 9,9 

Hà Nam CT1 34,3
b
 16,2

b
 59,3

b
 11,31

b
 24,3

b
 14,2

ab
 126,0

b
 25,92

bc
 

CT2 37,9
a
 18,5

a
 66,3

a
 12,74

a
 26,7

a
 17,3

a
 134,7

a
 31,43

a
 

CT3 35,9
b
 15,3

b
 55,2

b
 12,33

ab
 24,9

b
 12,9

b
 126,0

b
 26,32

b
 

CT4 35,3
b
 15,7

b
 55,8

a
 10,34

c
 20,4

c
 11,3

b
 117,1

c
 23,24

c
 

CV (%) 5,2 12,9 11,9 5,1 6,9 10,1 15,3 11,4 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa với p <0,05. 

3.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ 

vi sinh thay thế phân vô cơ bón đến các 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

của cà chua và dưa chuột  

Waleed & cs. (2017) cho rìng khi thay thế 

phån vô cĄ bòn bìng phân hĂu cĄ và hĂu cĄ vi 

sinh giúp cåy dþa chuột sinh trþćng tốt, nëng 

suçt quâ cao và đã giâm đþĉc lþĉng phân hoá 

học bòn vào đçt. Nghiên cĀu này cüng cho kết 

quâ tþĄng tă: Ở câ 4 điểm thí nghiệm, khi thay 

thế phån vô cĄ bìng phân HCVS khác nhau đã 

có ânh hþćng đến số hoa/cây, số quâ/cây, khối 

lþĉng quâ và nëng suçt thăc thu ć mĀc ċ nghïa 

thông kê (p <0,05). Cý thể, khi thay thế 25% 

lþĉng phån vô cĄ bòn bìng phân hĂu cĄ vi sinh 

đã cho các yếu tố cçu thành nëng suçt nhþ số 

hoa/cây, số quâ/cây và khối lþĉng quâ cao hĄn 

các mĀc thay thế phån vô cĄ khác và cao hĄn 

công thĀc bón 100% phân vô ć câ cây cà chua và 

dþa chuột. Điều này, dén đến nëng suçt thăc 

thu quâ cà chua và dþa chuột cao nhçt täi công 

thĀc thay thế 25% lþĉng phân vô cĄ bòn bìng 

phân hĂu cĄ vi sinh, thçp nhçt ć công thĀc thay 

thế 75% lþĉng phån vô cĄ bòn bìng phân hĂu cĄ 

và có să sai khác cò ċ nghïa ć độ tin cêy 95% 

(Bâng 5). Theo kết quâ nghiên cĀu cûa Ashraful 

Islam & cs. (2017), số hoa/cây, số quâ/cây cao 

nhçt khi bón phân hĂu cĄ (8 tçn/ha) kết hĉp vĆi 

phån vô cĄ (40 N : 14 P2O5 : 24 K2O) hay nó cách 

khác nëng suçt quâ cà chua cao hĄn so vĆi chî 

bón phân hĂu cĄ (12 tçn/ha) hay chî bón phân 

vô cĄ (120 N : 40 P2O5 : 70 K2O). Ngoài ra, theo 

kết quâ nghiên cĀu khâ nëng thay thế một phæn 
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phån đäm bìng chế phèm phân sinh học Wegh 

và phån HCVS Vþąn Sinh Thái trên cåy dþa leo 

cûa Træn Thð Lệ & cs. (2009), sā dýng chế phèm 

sinh học hay phån HCVS cüng thay thế đþĉc 

50% lþĉng đäm bón mà vén duy trì đþĉc nëng 

suçt thăc thu và chçt lþĉng quâ dþa leo tþĄng 

đþĄng vĆi công thĀc bòn 100% lþĉng đäm. 

3.4. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi 

sinh thay thế phân vô cơ bón đến một số chỉ 

tiêu chất lượng quả cà chua và dưa chuột  

Khi tëng lþĉng phân HCVS thay thế lþĉng 

vô cĄ bòn đã làm tëng độ cĀng cûa quâ cà chua 

(trÿ điểm Hà Nội) và dþa chuột (trÿ điểm Hòa 

Bình và Hà Nội). TþĄng tă, độ brix và đþąng 

tổng số ć công thĀc bón thay thế phân hĂu cĄ vi 

sinh bìng phån vô cĄ cao hĄn công thĀc bón 

100% phån vô cĄ. Caroten tổng số trong quâ cà 

chua chênh lệch nhau không đáng kể giĂa các 

công thĀc thay thế phån vô cĄ bòn bìng phân 

hĂu cĄ. Chî tiêu hàm lþĉng nitrat trong quâ cà 

chua (tÿ 110,5 đến 150,0 mg/kg) và dþa chuột 

(tÿ 98,3 đến 146,8 mg/kg) đều nìm dþĆi ngþĈng 

cho phép an toàn theo tiêu chuèn cûa Tổ chĀc Y 

tế Thế giĆi WHO (cà chua và dþa chuột là 150 

mg/kg sân phèm) và khác nhau không nhiều 

giĂa các công thĀc bón phân hĂu cĄ thay thế 

phån vô cĄ (Bâng 6). 

4. KẾT LUẬN 

Thay thế lþĉng phån vô cĄ bìng phân hĂu cĄ 

vi sinh có ânh hþćng đến sinh trþćng và nëng 

suçt cûa cåy cà chua và dþa chuột ć Hoà Bình, 

Hà Nội, Hþng Yên và Hà Nam. Thay thế phân 

hĂu cĄ vi sinh tþĄng Āng 25% vô cĄ (cà chua:  

150 N : 90 K2O : 150 P2O5 và dþa chuột: 100 N : 

75 K2O : 100 P2O5) giúp cåy đät nëng suçt quâ 

cao (cà chua: Hòa Bình 40,28 tçn/ha, Hà Nội  

43,2 tçn/ha, Hþng Yên 56,92 tçn/ha, Hà Nam 

12,74 tçn/ha; Dþa chuột: Hòa Bình 43,36 tçn/ha, 

Hà Nội 32,54 tçn/ha, Hþng Yên 27,74 tçn/ha, Hà 

Nam 31,43 tçn/ha). Một số chî tiêu chçt lþĉng 

quâ (độ cĀng, độ Brix, đþąng tổng số) tëng nhþng 

hàm lþĉng nitrat trong quâ giâm (tÿ 98,3 đến 

150,0 mg/kg) và ć dþĆi ngþĈng cho phép. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ thay thế phân vô cơ  

đến chỉ tiêu chất lượng quả cà chua và dưa chuột 

Địa 
điểm 

Công 
thức 

Cà chua Dưa chuột 

Độ 
cứng 
(lbf) 

Độ 
Brix 

Vitamin C 
(mg/100 g) 

Carotenoid 
tổng số 

(mg/100 g) 

Đường 
tổng số 

(%) 

Dư lượng 
nitrat 

(mg/kg) 

Độ 
cứng 
(lbf) 

Độ 
Brix 

Vitamin C 
(mg/100 g) 

Đường 
tổng số 

(%) 

Dư lượng 
nitrat 

(mg/kg) 

Hòa 
Bình 

CT1 12,7 4,2 21,9 16,3 0,4 146,3 15,5 4,0 12,5 0,5 146,7 

CT2 13,3 4,2 24,0 17,1 0,4 148,6 16,4 4,1 12,9 1,0 142,0 

CT3 15,9 4,2 18,6 15,6 0,4 149,5 16,3 4,0 10,8 0,9 136,2 

CT4 14,7 4,2 17,4 18,9 0,5 142,0 15,9 4,1 9,7 0,8 136,3 

Hà 
Nội 

CT1 7,5 3,4 23,7 17,3 0,4 140,9 12,7 3,0 10,0 0,8 146,8 

CT2 7,2 3,7 26,9 19,0 0,5 135,9 20,0 3,8 12,7 0,9 136,3 

CT3 9,8 4,2 26,4 17,9 0,4 136,8 18,2 3,7 11,4 1,4 135,5 

CT4 7,9 4,0 24,2 18,9 0,4 138,9 19,3 3,9 11,4 1,3 134,2 

Hưng 
Yên 

CT1 10,8 3,3 25,4 16,1 0,4 149,4 10,2 4,2 9,9 0,9 137,9 

CT2  13,1 3,4 29,8 17,0 0,5 138,7 10,4 4,3 11,7 1,2 133,5 

CT3 13,7 3,4 33,1 15,4 0,5 129,5 10,6 4,4 11,2 1,2 124,2 

CT4 14,8 3,5 30,9 16,7 0,5 110,5 10,6 4,3 10,5 1,1 106,6 

Hà 
Nam 

CT1 11,3 3,5 24,6 19,7 0,4 150,0 7,8 3,2 9,8 0,6 136,3 

CT2 14,3 3,8 28,4 17,3 0,5 141,2 8,0 3,4 10,7 0,8 126,3 

CT3 14,3 3,9 27,6 16,9 0,5 140,6 8,5 3,6 9,6 0,9 120,3 

CT4 14,2 4,1 27,6 18,0 0,5 132,1 8,0 3,7 9,6 0,8 98,3 
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